
                    BẢO HỘ LAO ĐỘNG HANKO  
 

HOTLINE : 0906119223 – 0926107777 và 0978083186 - 0923107107 

Cảm ơn sự quan tâm của quý công ty về sản phẩm thiết bị đồ bảo hộ lao động Hanko cung cấp. HANKO 
xin gửi tới quý công ty, bảng giá sỉ thiết bị đồ bảo hộ lao động HANKO 

 

STT DANH MỤC SẢN PHẨM HÌNH ẢNH GIÁ SỈ GHI CHÚ 

I - GIÀY / ỦNG BẢO HỘ 

 GIÀY/ ỦNG BẢO HỘ HÃNG SAMI 

 
 

1 

 
 
Giày bảo hộ SAMI 15 TC 

 

 

 
 

519,000 

 

 

 
 

2 

 
 
Giày bảo hộ SAMI 15 CC 

 

 

 
 

555,000 

 

 

 

 
3 

 

Giày bảo hộ SAMI 20 

(Giày có hộp) 

 

 

 

 
540,000 

 

 

 

 
4 

 
Giày bảo hộ SAMI SK201 

- Da nhân tạo 

- Đế cao su chất lượng cao bảo hành 

trong suốt thời gian sử dụng. 

 

 

 

 
487,000 

 

 

 
5 

Giày bảo hộ SAMI SK202 

- Da thật 100%, chất lượng cao. 

- Đế cao su chất lượng cao bảo hành 

trong suốt thời gian sử dụng. 

(Giày có hộp) 

 

 

 

 
575,000 

 

 

BÁO GIÁ BÁN SỈ (TM) 
THIẾT BỊ, ĐỒ BẢO HỘ LAO ĐỘNG HANKO 



STT DANH MỤC SẢN PHẨM HÌNH ẢNH GIÁ SỈ GHI CHÚ 

 

6 

 
Ủng da Sami SM-A15 

Màu nâu và Màu đen 

 

 

 

710,000 

 

 

 GIÀY/ ỦNG HÃNG DH 

 

7 

 
Giày bảo hộ DHCEP C191 thấp cổ 

(Có hộp) 

 

 

 

545,000 

 

 

8 

 
Giày bảo hộ DHCEP C201 thấp cổ 

(Có hộp) 

 

 

 

550,000 

 

 
 

9 

 
Giày bảo hộ DHCEP Cao cổ BC192 

(Có hộp) 

 

 

 
 

556,000 

 

 

10 

 

Giày bảo hộ IDH K14 

 

 

526,000 

 

 GIÀY/ ỦNG HÃNG SAFETY JOGGER 

 
11 

Giày Safety Jogger BESTRUN S3 

Size: 35-47 

 

 

 
672,600 

 

 

12 

 
Giày Safety Jogger BESTBOY S3 

Size: 35-48 

 

 

 

672,600 

 

 
13 

Giày Safety Jogger DESERT S1P 

Color: Beige (011) 

Size 36-47 

 

 

 
766,000 

 

 
14 

Giày Safety Jogger DESERT S1P 

Color: Black(117) 

Size 36-47 

 

 

 
766,000 

 

 
15 

Giày Safety Jogger DESERT S1P 

Color: Multi 

Size 36-47 

 

 

 
766,000 

 

 
16 

Giày Safety Jogger DESERT S1P 

Color: Navy(043) 

Size 36-47 

 

 

 
766,000 

 

 
17 

Giày Safety Jogger X1110 S3 

Size 36-47 

 

 

 
893,000 

 



STT DANH MỤC SẢN PHẨM HÌNH ẢNH GIÁ SỈ GHI CHÚ 

 
18 

Giày Safety Jogger X1100N S3 

Size 35-47 

 

 

 
920,000 

 

 
19 

Giày Safety Jogger X200031 S3 

Size 37-47 

 

 

 
911,000 

 

 
20 

Giày Safety Jogger X2020P31 S3 

Size 36-47 

 

 

 
915,000 

 

 
21 

Giày Safety Jogger DAKAR S3 

Color: Black (018) 

Size: 36-47 

 

 

 
997,000 

 

 
22 

Giày Safety Jogger DAKAR S3 

Color: Brown (019) 

Size: 36-47 

 

 

 
997,000 

 

 
23 

Giày Safety Jogger ORGANIC S1P 

Size: 35-42 

 

 

 
799,000 

 

 
24 

Giày Safety Jogger ROCKET81 S1P 

Size 38-48 

 

 

 
1,237,000 

 

 
25 

Giày Safety Jogger LIGERO S1P 

Color: Orange 

Size 35-47 

 

 

 
1,404,000 

 

 
26 

Giày Safety Jogger LIGERO S1P 

Color: Navy 

Size 35-47 

 

 

 
1,404,000 

 

 

27 

 
Giày Safety Jogger BESTFIT S1P 

Size: 36-47 

 

 

 

816,000 

 

 
28 

Giày Safety Jogger BALTO S1P 

Color: Grey; Navy 

Size 36-47 

 

 

 
842,000 

 

 
29 

Giày Safety Jogger BALTO S1P 

Color: Grey; Navy 

Size 36-47 

 

 

 
842,000 

 

 
30 

Giày Safety Jogger CADOR S1P 

Color: Blue 

Size 35-48 

 

 

 
722,000 

 

 
31 

Giày Safety Jogger CADOR S1P 

Color: Light Grey 

Size 35-48  

 
722,000 

 



STT DANH MỤC SẢN PHẨM HÌNH ẢNH GIÁ SỈ GHI CHÚ 

 

32 

 
Ủng Safety Jogger HERCULES S5 

Size: 36-47 

 

 

 

568,000 

 
 

 ỦNG BẢO HỘ KING 

 
 

33 

 
 
Ủng bảo hộ KV20Y 

 

 

 
 

600,000 

 

 

 
34 

 

 
Ủng King's KV20 

 

 

 

 
600,000 

 

 ỦNG BẢO HỘ MŨI THÉP HASA  

 
 

35 

 
 
Ủng mũi thép HASA 

 

 

 
 

325,000 

 

  

 
36 

 
Giày Hans HS-34 Picasso 

 

 

 
930,000 

 

 
37 

 
Giày Hans HS-207H-1 

 

 

 
890,000 

 

 
38 

 
Giày Hans HS-302 (HS 302-1) 

 

 

 
950,000 

 

 
39 

 
Giày Hans HS-81 Prince 

 

 

 
1,140,000 

 

 
40 

 
Giày Hans HS55-002 

 

 

 
700,000 

 

 
41 

 
Giày Hans HS60-001 

 

 

 
675,000 

 

 
42 

 
Giày Hans HS-77 Davinch 

 

 

 
1,210,000 

 



STT DANH MỤC SẢN PHẨM HÌNH ẢNH GIÁ SỈ GHI CHÚ 

 
43 

 
Giày Hans Hs-304NR 

 

 

 
910,000 

 

 
44 

 
Giày Hans HS-78 Davinch 6 

 

 

 
1,425,000 

 

 GIÀY HÃNG ZIBEN 

 
45 

 
Giày bảo hộ Hàn Quốc Ziben 162 

 

 

 
1,550,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
46 

 
Giày bảo hộ Hàn Quốc Ziben 142 

 

 

 
2,100,000 

 
47 

 
Giày bảo hộ Hàn Quốc Ziben 163 

 

 

 
2,100,000 

 
48 

 
Giày bảo hộ Hàn Quốc Ziben 188 

 

 

 
1,600,000 

 
49 

 
Giày bảo hộ Hàn Quốc Ziben 193B 

 

 

 
1,500,000 

 
50 

 
Giày bảo hộ Hàn Quốc Ziben 171S 

 

 

 
2,100,000 

 
51 

 
Giày bảo hộ Hàn Quốc Ziben 166 

 

 

 
2,100,000 

 
52 

 
Giày bảo hộ Hàn Quốc Ziben 186 

 

 

 
2,100,000 

 
53 

 
Giày bảo hộ Hàn Quốc Ziben 203 

 

 

 
2,150,000 

II- GĂNG TAY BẢO HỘ HÃNG SAFETY JOGGER 

 
 

54 

 
Găng tay Jogger SUPERPRO 4121X 

Size: 7-8-9-10-11 

 

 

 
 

31,300 

 

 
 

55 

 
Găng tay Jogger MULTITASK 

4131X 

Size: 7-8-9-10-11 

 

 

 
 

31,300 

 



STT DANH MỤC SẢN PHẨM HÌNH ẢNH GIÁ SỈ GHI CHÚ 

 
 

56 

 
Găng tay Jogger CONSTRUCTO 

3243X 

Size: 7-8-9-10-11-12 

 

 

 
 

39,200 

 

 
 

57 

 
Găng tay Jogger ALLFLEX 4131 

Size: 7-8-9-10-11 

 

 

 
 

56,100 

 

 
 

58 

 
Găng tay Jogger SHIELD 4x43C 

Size: 7-8-9-10-11 

 

 

 
 

73,100 

 

 
 

59 

 
Găng tay Jogger PROSHIELD 4x42F 

Size: 7-8-9-10-11 

 

 

 
 

90,000 

 

 
 

60 

 
Găng tay Jogger PROTECTOR 

4x44C 

Size: 7-8-9-10-11 

 

 

 
 

120,000 

 

 
 

61 

 
Găng tay Jogger PROCUT 4x42D 

Size: 7-8-9-10-11 

 

 

 
 

130,100 

 

 

62 

Tất chân Jogger SJSOCK 150 

pairs/carton 

Size 39/42 - 43/47 

 

 

 

55,100 

 

III - NÓN BẢO HỘ BULLARD ( HANKO NHẬP KHẨU TỪ MỸ) 

 
 

 
63 

Nón Bullard S51 
Màu sắc: Màu vàng, trắng, đỏ 

Xuất xứ Mỹ 

CO/ CQ đầy đủ 

 

 

 

 
315,000 

(Lấy quai + 

10k) 

 

 
 

 

IV - KÍNH BẢO HỘ YAMADA (HANKO NHẬP KHẨU TỪ THÁI LAN) 

 
64 

Kính YAMADA 301 
Nhập khẩu từ Thái Lan 

CO/ CQ đầy đủ 

 

 

 
64,000 

 
 

 
 

65 
Kính YAMADA 302 
Nhập khẩu từ Thái Lan 

CO/ CQ đầy đủ 

 

 

 
67,000 



STT DANH MỤC SẢN PHẨM HÌNH ẢNH GIÁ SỈ GHI CHÚ 

 
66 

Kính YAMADA 311 
Nhập khẩu từ Thái Lan 

CO/ CQ đầy đủ 

 

 

 
64,000 

 

 

 
67 

Kính YAMADA 312 
Nhập khẩu từ Thái Lan 

CO/ CQ đầy đủ 

 

 

 
67,000 

KÍNH BẢO HỘ KING 

 
68 

 
Kính bảo hộ King's KY151 

 

 

 
43,200 

 

 
69 

 
Kính bảo hộ King's KY1151 

 

 

 
44,380 

 

 
70 

 
Kính bảo hộ King's KY151B 

 

 

 
42,060 

 

 
71 

 
Kính bảo hộ King's KY152 

 

 

 
43,200 

 

 
72 

 
Kính bảo hộ King's KY1152 

 

 

 
45,900 

 

 
73 

 
Kính bảo hộ King's KY1153 

 

 

 
53,500 

 

 
74 

 
Kính bảo hộ King's KY211 

 

 

 
49,200 

 

 
75 

 
Kính bảo hộ King's KY212 

 

 

 
49,200 

 

 
76 

 
Kính bảo hộ King's KY2221 

 

 

 
48,100 

 

 
77 

 
Kính bảo hộ King's màu đen KY2222 

 

 

 
47,000 

 

 
78 

Kính bảo hộ Kings màu hồng 

KY2223 

 

 

 
51,300 

 



STT DANH MỤC SẢN PHẨM HÌNH ẢNH GIÁ SỈ GHI CHÚ 

 
79 

 
Kính bảo hộ King's màu đen KY2224 

 

 

 
62,400 

 

 
80 

 
Kính bảo hộ King's KY311B 

 

 

 
84,000 

 

 
81 

 
Kính bảo hộ King's KY312B 

 

 

 
84,000 

 

 
82 

 
Kính bảo hộ King's KY313B 

 

 

 
84,000 

 

 
83 

 
Kính bảo hộ King's KY314B 

 

 

 
84,000 

 

 
84 

 
Kính bảo hộ King's KY713 

 

 

 
78,600 

 

 
85 

 
Kính bảo hộ King's KY714 

 

 

 
78,600 

 

 
86 

 
Kính bảo hộ King's KY715 

 

 

 
81,800 

 

 
87 

 
Kính bảo hộ King's KY717 

 

 

 
84,000 

 

BẢO HỘ LAO ĐỘNG HANKO UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP VỚI GIÁ RẺ CỰC SỐC! 

 
 


